
CLASS: IELTS 1 4/4/2016

Listening Reading Speaking Writing Total Classwork
(30%)

Participation
(10%)

Mid term
(20%) AVG Absent Late NOTE NEXT LEVEL

1 1458052 HUỲNH NHẬT VINH 60.0 60.0 55.0 60.0 58.8 62.2 60 70 62.2 5 2 GOT IELTS

2 1458004 PHAN HÀ VÂN ANH 45.0 55.0 60.0 60.0 55.0 48.1 50 80 57.4 11 3 GOT IELTS

3 1558003 LÊ HOÀI ĐỨC 0 0 0 0 0 19.6 0.0 70 19.9 11 12
FAIL IELTS 1

4 1559003 TRẦN HOÀNG THIÊN ÂN 0 0 0 0 0 17.3 0.0 65.0 18.2   14   1 FAIL IELTS 1

5 1559004 NGUYỄN NHẬT ANH 55.0 60.0 65.0 35.0 53.8 17.3 80 80 50.7 3 3 FAIL IELTS 1

6 1559007 TRẦN HOÀNG CHƯƠNG 65.0 8.0 65.0 60.0 49.5 66.8 50 80 60.8 0 3 FAIL IELTS 1

7 1559018 NGUYỄN MINH KHANG 70 14.0 17 7

8 1559029 LÂM THÁI THÀNH LONG 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 33.5 70 65 52.1 6 5 FAIL IELTS 1

9 1458024 TRỊNH THANH LONG 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 35 70 65 52.5 10 3 FAIL IELTS 1

10 1458029 VĂN THỊ MINH NGUYỆT 55.0 45.0 0.0 6.0 N/A 0 0 80 N/A 15 0 FAIL IELTS 1

11 1458014 LÊ THỊ THU HƯƠNG 50.0 50.0 0.0 0.0 N/A 0 0 70 N/A 24 0 FAIL IELTS 1

12 1558023 ĐẶNG HỒNG PHI 21 5 FAIL IELTS 1
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